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NCT TRÒN 90 TuỔI

1 Lê Văn Bể 1933 Ấp 1, xã Minh Tâm X

2 Nguyễn Thị Sen 1933 Ấp 2, xã Minh Tâm X

3
Nguyễn Thị Loan 1933

Ấp Sóc Ruộng 2, xã 

Tân Quan
X

4
Lê Quốc Thịnh 1933

Ấp Sóc Ruộng 1, xã 

Tân Quan
X

5
Thị ƠL 1933

Ấp Sóc Lớn, xã Tân 

Quan
X

6
Thị Hanh 1933

ấp Xạc Lây, xã Tân 

Quan
X

DANH SÁCH 

Người cao tuổi đề nghị chúc thọ, mừng thọ năm 2023

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /       /2023 của UBND huyện)

Năm sinh

Địa chỉTT Họ và tên

Nhu cầu tổ chức chúc thọ vào dịp

Ghi 

chú



7
Vũ Thị Minh 1933

Ấp Sóc Ruộng 2, xã 

Tân Quan
X

8
Lữ Thị Tiếng 1933

Ấp Xa Cát, xã 

Thanh Bình
X

9
Nguyễn Thị Tốt 1933

Ấp Xa Cát, xã 

Thanh Bình
X

10
Nguyễn Văn Lèo 1933

Ấp Chà Là, xã 

Thanh Bình
X

11
Nguyễn Văn Hải 1933

Ấp Chà Là, xã 

Thanh Bình
X

12
Thị Thơ 1933

Ấp Đông Phất, xã 

Thanh Bình
X

13
Hoa Xuân Lục 1933

Ấp Bình Phú, xã An 

Phú
X

14
Phạm Thị Muộn 1933 Ấp 1B, xã Minh Đức

X

15 Nguyễn Thị Gái 1933 Ấp 2, xã Minh Đức x

16 Đinh Thị Liễu 1933 Ấp 2, xã Minh Đức X

17
Thị Phó 1933 Ấp 2, xã An Khương

X

18
Thị Ơn 1933 Ấp 4, xã An Khương

x

19 Phạm Thị Hoan 1933 Ấp 1, xã An Khương
X

20 Điểu Xoai 1933 Ấp 1, xã An Khương X

21
Thị Thét ‘1933 Ấp 3, xã An Khương

X



22
Lường Thị Kiệm 1933

Ấp Thanh Sơn, xã 

Thanh An
X

23
Nguyễn Thị Hiện 1933

Ấp Trung Sơn, xã 

Thanh An
X

24
Hoàng Thị Ba 1933

Ấp An Hòa, xã 

Thanh An
X

25
Cao Cự Chuân 1933

Ấp Thuận An, xã 

Thanh An 
X

26
Nguyễn Thị Sương 1933

Ấp Thuận An, xã 

Thanh An
X

27
Lê Thị My 1933

Ấp Sốc Dầm, xã 

Thanh An
X

28
Điểu Lòi 1933

Ấp Sóc Dày, xã 

Phước An
X

29
Trần Thị Quyền 1933

Ấp Sóc Tranh, xã 

Phước An
X

30
Nguyễn Khách 1933

Ấp Sóc Tranh, xã 

Phước An
X

31
Đoàn Thị Sửu 1933

Ấp Trường An, xã 

Phước An
X

32
Lê Thị Gắt 1933

Ấp  Trường Thịnh, 

xã Phước An
X

33
Đoàn Văn Dùm 1933

Ấp Trường Thịnh, 

xã Phước An
X

34 Nguyễn Thị Nhiệm 1933 Ấp 5, xã Đồng Nơ X

35 Hồ Thị Xin 1933 Ấp 5, xã Đồng Nơ X

36
Phạm Thị Xuân 1933

Ấp Đồng Tân, xã 

Đồng Nơ
X

37
Nguyễn Văn Nồng 1933

Ấp Đông Hồ, xã Tân 

Hưng
X



38
Nguyễn Văn Đầm 1933

Ấp Lòng Hồ, xã Tân 

Hưng
X

39
Hoàng Văn Kện 1933

Ấp Hưng Yên, xã 

Tân Hưng
X

40
Nguyễn Thị Mai 1933

Ấp Hưng Yên, xã 

Tân Hưng
x

41
Huỳnh Thị Dững 1933

Ấp Hưng Lập A, xã 

Tân Hưng
X

42
Điểu Huân 1933

Ấp Sóc Ruộng, xã 

Tân Hưng
X

43
Nguyễn Thị Tương 1933

Khu phố 1, TT Tân 

Khai
X

44
Bùi Long Thiên 1933

Khu phố 3, TT 

TânKhai
X

45
Hồ Thị Tiếp 1933

Khu phố 5, TT Tân 

Khai
X

46
Lê Thị Huệ 1933

Khu phố 3, TT Tân 

Khai
X

47
Bùi Thị Gia 1933

Khu phố 7, TT Tân 

Khai
X

48
Đặng Thị Bê 1933

Khu phố 3, TT Tân 

Khai
X

49
Hồ Thị Dậu 1933

Khu phố 6, TT Tân 

Khai
X

50
Lý Thị Minh 1933

Ấp Núi Gió, xã Tân 

Lợi
X

51
Nguyễn Thị Phẩm 1933

Ấp Quản Lợi A, xã 

Tân Lợi
X

52
Nguyễn Thị Thiệp 1933

Ấp Phú Miên, xã 

Tân Lợi
X



53
Thị Phên 1933

 Sóc Tân Trào A, xã 

Tân Lợi
X

54 Trần Văn Hải 1933 Ấp 9, xã Tân Hiệp
x

55
Mai Ngọa 1933

Ấp sóc 5, xã Tân 

Hiệp
X

56 Hồ Thị Nôi 1933 Ấp 6, xã Tân Hiệp X

57 Nguyễn Kim Hoa 1933 Ấp 9, xã Tân Hiệp X

58
Nou Xu Ry 1933

Ấp Bàu Lùng, xã 

Tân Hiệp
X

59
Nguyễn Thị Tuyết Mai 1933

Ấp Bàu Lùng, xã 

Tân Hiệp
X

NCT TRÒN 100 

TUỔI

1
Nguyễn Thị Hạnh 1923 Ấp 5, xã Tân Quan

X

2
Trần Thị Tý 1923

Ấp Long Bình, xã 

Tân Quan
X

3
Trương Văn Hải 1923 Ấp 1, xã Minh Tâm

X

4
Lê Văn Thuật 1923 Ấp 1, xã Minh Tâm

X

5
Trần Thị Khuôn 1923

Ấp Sở Nhì, xã 

Thanh Bình
X

6
Hồ Thị Sửu 1923

Khu phố 7, TT Tân 

Khai
X

7
Phùng Thị Thuế 1923

Ấp Núi Gió, xã Tân 

Lợi
X

8 Mai Thị Cho 1923

Ấp Quản Lợi A, xã 

Tân Lợi X
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